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CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Luật Giáo dục được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/7/2005;

2. Nghị định của Chính phủ số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 về qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giáo dục;

3. Thông tư liên tịch số 30/2000/TTLT/BGD&ĐT-BYT ngày 01/07/2003 của Bộ Giáo dục và đào tạo - Bộ Y tế hướng dẫn việc chuyển đổi giữa các văn bằng và trình độ đào tạo sau đại học trong lĩnh vực y tế;

4. Quyết định số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 8/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế đào tạo sau đại học;

5. Quyết định số 184/2002/QĐ-TTg ngày 25/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Y Dược Cần Thơ;

6. Qui chế tuyển sinh sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 02/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/1/2001 và sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 19/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 9/4/2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

7. Quyết định số 1636/2001/QĐ-BYT ngày 25/05/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy chế đào tạo chuyên khoa cấp I;

QUỸ THỜI GIAN

	STT
	Khối lượng học tập
	Đơn vị học trình

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1
	Các môn chung 
	20
	18
	2

	2
	Các môn cơ sở và hỗ trợ
	10
	8
	2

	3
	Các môn chuyên ngành
	60
	20
	40

	4
	Thi tốt nghiệp
	10
	5
	5

	Tổng cộng
	100
	51
	49


KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT
A. CÁC MÔN CHUNG:

	STT
	Tên môn học
	ĐVHT
	Phân bố ĐVHT

	
	
	
	LT
	TH

	1
	Triết học
	04
	02
	02

	2
	Tin học
	04
	04
	

	3
	Ngoại ngữ
	12
	12
	

	Tổng cộng
	20
	18
	02


B. CÁC MÔN CƠ SỞ VÀ HỖ TRỢ:

	STT
	Tên môn học
	ĐVHT
	Phân bố ĐVHT

	
	
	
	LT
	TH

	Phần cơ sở 
	
	
	

	1
	Y học chứng cứ
	3
	3
	

	2
	Khống chế bệnh phổ biến
	2
	2
	

	Phần hỗ trợ 
	
	
	

	1
	Y học hành vi
	2
	2
	

	
	Xquang-Điện tâm đồ
	3
	1
	2

	
	Tổng cộng
	10
	08
	02


C. CÁC MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH:

	STT
	Tên môn học
	ĐVHT
	Phân bố ĐVHT

	
	
	
	LT
	TH

	1
	Nội khoa
	8
	3
	5

	2
	Nhi khoa
	8
	3
	5

	3
	Ngoại khoa
	7
	2
	5

	4
	Sản phụ khoa
	7
	2
	5

	5
	Mắt – TMH – RHM
	7
	2
	5

	6
	Nhiễm – Lao – Da liễu
	7
	2
	5

	7
	Cấp cứu tổng hợp
	6
	1
	5

	8
	Nguyên lý và thực hành YHGĐ
	10
	4
	6

	Tổng cộng
	60
	19
	41


· Thi tốt nghiệp: 10 đvht
· Tổng cộng: 100 đvht.
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

A. CÁC MÔN HỌC CHUNG :

Học phần: TRIẾT HỌC

1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht:  04
 
	Lý thuyết:
   04
	Thực hành:
 0

	Phân bố thời gian (tiết):
	Lý thuyết:
 60
	Thực hành:
0

	Đối tượng: Học viên các ngành Chuyên khoa cấp I; Bác sỹ nội trú; Cao học


	Bộ môn phụ trách: Khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh – Khoa Khoa học Cơ bản


2. Mô tả về học phần

Học phần Triết học dùng cho khối ngành không chuyên Triết học trình độ đào tạo sau đại học các ngành tự nhiên và công nghệ, khoa học sức khỏe; là học phần nghiên cứu khái lược về lịch sử triết học, nội dung cơ bản của các học thuyết ảnh hưởng đến đời sống của dân tộc Việt Nam, nội dung nâng cao của Triết học Mác - Lênin và các chuyên đề thuộc lĩnh vực tự nhiên, công nghệ. 
3. Mục tiêu học phần

- Trình bày được  nội dung nâng cao về Triết học Mác – Lênin trong giai đoạn hiện nay và vai trò thế giới quan, phương pháp luận của nó.

- Trình bày được  mối quan hệ tương hỗ giữa triết học với các ngành khoa học khác, nhất là đối với các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ.

- Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quan và phương pháp luận triết học Mác-Lênin trong việc nhận thức và nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ.
- Biết vận dụng sáng tạo triết học  Mác – Lênin vào hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn.
4. Nội dung học phần

4.1. Giảng lý thuyết 
	STT
	Nội dung
	Tài liệu
	Trang
	Số tiết

	
	Chương I: KHÁI LUẬN VỀ TRIẾT HỌC
	
	
	

	1
	I. Triết học là gì.

1. Khái niệm Triết học và đối tượng của nó

2. Đối tượng của triết học

3. vấn đề cơ bản của triết học

4. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm

5. Khả tri và bất khả tri

6. Biện chứng và siêu hình
	[7.1]

 

 

 

 
	7 - 25 

 

 

 

 
	4
 

 

 

 

 

	2
	II. Triết học phương Đông 

1. Đặc thù lịch sử triết học phương Đông

2. Triết học Ấn Độ cổ đại

3. Triết học Trung Hoa cổ đại
	[7.1]
	25 - 58 
	6

	3
	III. Tư tưởng triết học Việt Nam

1. Nho giáo ở Việt Nam

2. Phật giáo ở Việt Nam

3. Đạo gia và Đạo giáo ở Việt Nam

4. Mối quan hệ tam giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh
	[7.1]
	58 - 88 
	6

	4

 

 

 
	IV. Triết học phương Tây

1. Đặc thù của triết học phương Tây

2. Triết học Hy Lạp cổ đại

3. Triết học Tây Âu thời Phục Hưng và cận đại

4. Triết học cổ điển Đức

5. Triết học phương Tây hiện đại
	[7.1]

 

 

 
	88 - 106

 

 
	6
 

 

 

	
	Chương 2: TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN
	
	
	

	5
	I. Sự ra đời của triết học Mác-Lênin.
1. Điều kiện kinh tế - xã hội

2. Tiền đề lý luận

3. Tiền đề khoa học tự nhiên 

4. Những giai đoạn chủ yếu trong sự hình thành và phát triển triết học Mác-Lênin 

5.Đối tượng và đặc điểm chủ yếu của triết học Mác-Lênin
	[7.1]

 

 

 

 

 

 

 
	107 - 113

 

 

 

 

 

 
	3
 

 

 

	6

 

 
	II. Chủ nghĩa duy vật biện chứng 
1. Hai Nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật.

2. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

3. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật
	[7.1]

 

 

 
	113 - 126

 
	8
 

	7

 
	III. Chủ nghĩa duy vật lịch sử 
1. Học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội

2. Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất 

3. Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

4. Biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội

5. Tiến bộ xã hội
	[7.1]

 

 
	126 - 140

 

 

 

 

 
	8

	8

 
	IV. Triết học Mác-Lênin trong giai đoạn hiện nay
1. Những biến đổi của thời đại

2. Vai trò của Triết học Mác-Lênin
	[7.1]

 
	140 - 147

 

 
	3

	9
	Chương 3: MỐI QUAN HỆ GIỮA TRIẾT HỌC VÀ CÁC KHOA HỌC

I. Mối quan hệ giữa khoa học với triết học
1. Triết học không tồn tại tách rời đời sống khoa học và đời sống thực tiễn 

2. Ý nghĩa của phát minh khoa học đối với triết học

II. Vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học đối với sự phát triển khoa học 
1. Thế giới quan và phương pháp luận

2. Triết học là cơ sở để giải thích và định hướng nhận thức và hoạt động của khoa học

3. Nhà khoa học không thể thiếu phương pháp luận triết học sáng suốt dẫn đường
	[7.1]
	148 - 173 
	8

	10

 

 
	Chương 4: VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI

I. Khoa học và công nghệ

1. Khoa học

2. Kỹ thuật

3. Công nghệ

4. Cuộc cách mạng kỹ thuật, cách mạng công nghệ, cách mạng công nghiệp

II. Cách mạng khoa học và công nghệ
1. Tiến trình phát triển của khoa học, kỹ thuật và công nghệ

2. Bản chất tác động và các xu hướng cơ bản của cách mạng khoa học và công nghệ

III. Khoa học và công nghệ Việt Nam 
1. Thành tựu của nền khoa học và công nghệ Việt Nam

2. Những hạn chế, yếu kém của khoa học công nghệ Việt Nam

3. Những nguyên nhân
	[7.1]

 

 
	 174 - 223

 

 
	8
 

 

	
	Tổng
	
	
	60


4.2.  Nội dung thảo luận + Tiểu luận (15 tiết)

* Thảo luận

Chương 1:
1. Các học phái Samkhya; Mimana; Vedanta; Yoga; Nyaya-Vai Sesika; Jaina; Lokayata của triết học Ấn Độ cổ đại.

2. Các học phái Âm dương Ngũ hành; Pháp gia; Lão giáo của triết học Trung Hoa cổ đại.

3. Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh.

Chương 2:
4. Sự xuất hiện và những giai đoạn chủ yếu của triết học Mác-Lênin.

5. Triết học Mác-Lênin trong điều kiện toàn cầu hóa và kinh tế thị trường.

6. Triết học Mác-Lênin với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Chương 3:
7. Triết học là cơ sở để giải thích và định hướng nhận thức và hoạt động của khoa học

8. Nhà khoa học không thể thiếu phương pháp luận triết học sáng suốt dẫn đường.

Chương 4:
9. Khoa học công nghệ - động lực của sự phát triển xã hội.

10. Khoa học công nghệ ở Việt Nam

* Tiểu luận
1. Giảng viên đứng lớp hướng dẫn và qui định danh mục, nội dung các tiểu luận cho học viên lớp mình phụ trách.

2. Hạn cuối nộp tiểu luận là ngày thi cuối kỳ.

5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy

- Lý thuyết: thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, kể chuyện, nghiên cứu trường hợp…
5.2. Phương pháp học và tự học

- Phương pháp học: lắng nghe, trao đổi, tìm hiểu theo chủ đề, thảo luận nhóm, thuyết trình. 
- Tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập nhóm và thuyết trình.
6. Cán bộ giảng dạy

1.Ths. Đinh Văn Phương

2.Ths. Trần Thị Hồng Lê

3. Ths. Lương Thị Hoài Thanh

7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy


 Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014), Giáo trình Triết học (Dành cho học viên cao học, nghiên cứu sinh các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ) - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

7.2. Tài liệu tham khảo
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Giáo trình Triết học Mác - Lênin, NXB Chính trị quốc gia.

2. Hồ Chí Minh (2004), Về chủ nghĩa Mác - Lênin chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia.

3. Doãn Chính (2009), Đại cương lịch sử triết học Trung Quốc, NXB.Chính trị quốc gia.

4. Hội đồng lý luận trung ương (2004), Vững bước trên con đường đã chọn, NXB.Chính trị quốc gia.

5. Phạm Hồng Tung (2011), Thanh niên và lối sống của thanh niên Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, NXB.Chính trị quốc gia.

8. Phương pháp đánh giá học phần

8.1. Hình thức và nội dung đánh giá

- Chuyên cần: học viên tham gia học tập trên lớp, đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận, hoàn thành bài tập cá nhân/nhóm đủ và đúng hạn.

- Bài tiểu luận: học viên nghiên cứu viết một bài tiểu luận theo hướng dẫn của giảng viên.
- Thi kết thúc học phần:  tự luận, đề mở, thời gian làm bài 90 phút
8.2. Điểm thành phần

-  Điểm học phần gồm 3 cột điểm với trọng số:

-  Điểm chuyên cần: 10%

- Bài tiểu luận: 30%

- Bài dự thi kết thúc môn học  60%
Học phần: TIN HỌC

1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht: 4
 
	Lý thuyết:
2   
	Thực hành:
 2

	Phân bố thời gian (tiết):
90
	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
60

	Đối tượng: Chuyên Khoa 1, Bác sỹ nội trú


	Bộ môn phụ trách: Dịch tễ học



2. Mô tả về học phần

Học phần này cung cấp cho học viên các kiến thức, kỹ năng để sử dụng được các chức năng nâng cao của Word trong soạn thảo văn bản. Thực hiện được các thao tác tính toán trong Excel. Thiết kế được các mẫu trình chiếu bằng phần mềm Microsoft PowerPoint. Thực hiện được các thao tác khai thác thông tin trong mạng nội bộ và mạng Internet. Sử dụng được phần mềm Epi Data trong việc nhập và kiểm soát được sai số trong quá trình nhập liệu. Sử dụng được phần mềm SPSS trong việc phân tích số liệu của đề tài nghiên cứu khoa học

3. Mục tiêu học phần:

1. Sử dụng được các chức năng nâng cao của Word, Excel, Microsoft PowerPoint.

2. Thực hiện được các thao tác khai thác thông tin trong mạng nội bộ và mạng Internet.

3. Sử dụng được phần mềm Epi Data trong việc nhập và kiểm soát được sai số trong quá trình nhập liệu.

4. Sử dụng được phần mềm SPSS trong việc phân tích số liệu.

4. Nội dung học phần:

4.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1
	TIN HỌC VĂN PHÒNG 
	
	
	

	1.1
	Window 7 
	6
	2
	4

	1.2
	Chương trình Microsoft Word 
	6
	2
	4

	1.3
	Chương trình Microsoft Excel
	6
	2
	4

	1.4
	Chương trình Microsoft Power Point 
	6
	2
	4

	1.5
	Internet – mail – virus
	6
	2
	4

	2
	 EPI DATA 
	
	
	

	2.1
	Epi Data và quá trình thu thập số liệu
	9
	3
	6

	2.2
	Khai báo bộ câu hỏi và hạn chế lỗi số liệu, nhập dữ liệu
	12
	4
	8

	2.3
	Ghép và chuyển định dạng tiệp số liệu
	9
	3
	6

	3
	PHẦN MỀM PHÂN TÍCH SỐ LIỆU SPSS 

	
	
	

	3.1
	Giới thiệu SPSS, nhập liệu và quản lý số liệu
	9
	3
	6

	3.2
	Làm việc với biến định tính
	9
	3
	6

	3.3
	Làm việc với biến định lượng
	12
	4
	8

	Tổng cộng
	90
	30
	60


4.2. Thực hành: Phòng máy tính Khoa Y tế công cộng
5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình ngắn.
· Thảo luận nhóm.

· Phân tích số liệu

5.2. Phương pháp học và tự học

· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hành trên máy vi tính

· Học viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hiện làm bài tập hặc viết bài thu hoạch theo yêu cầu học viên

6. Cán bộ giảng dạy:

PGS.TS Phạm Thị Tâm và cán bộ giảng Bộ môn Dịch tễ học, Thống kê dân số, Khoa Y tế công cộng, Bộ môn tin học, Khoa học cơ bản
7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

1. Khoa Y tế công cộng, Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Giáo trình Tin học, Tài liệu sử dụng cho đào tạo sau đại học 

7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Lưu Ngọc Hoạt (2015), Nghiên cứu khoa học y học, NXB Y học Hà Nội

2. Lưu Ngọc Hoạt (2008), Thống kê – Tin học ứng dụng trong nghiên cứu khoa học, NXB Y học Hà Nội

3. Hoàng Văn Minh (2014), Phương pháp nghiên cứu khoa học y học Thống kê ứng dụng và phân tích số liệu, Nhà xuất bản Y học

4. Phạm Văn Lình (2008), Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khoẻ, Nhà xuất bản giáo dục Huế.

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Hình thức và nội dung đánh giá

· Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)

· Kiểm tra thường xuyên: thuyết trình phần tự học theo nhóm, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn, bài tập, chuyên đề, thực hành máy tính
· Thi kết thúc học phần: MCQ, câu hỏi ngắn, bài tập

8.2. Điểm thành phần

· Điểm chuyên cần


: 10%

· Kiểm tra giữa kỳ thường xuyên
: 20%

· Thi kết thúc học phần

: 70%

Học phần : NGOẠI NGỮ (ANH VĂN)

1. Thông tin về học phần

	Tổng số đơn vị học trình: 6
	Lý thuyết:
   6
	Thực hành:
 0

	Phân bố thời gian (tiết):
90
	Lý thuyết:
90
	Thực hành:
0

	Đối tượng: Chuyên khoa I


	Bộ môn phụ trách: BM Ngoại ngữ



2. Mô tả học phần

Học phần này gồm 8 chủ điểm nhằm trang bị cho học viên ngôn ngữ khái quát chung về chuyên ngành Y khoa. Sau học phần này, sinh viên có khả năng đọc, dịch các tài liệu chuyên ngành. Học viên có thể nghiên cứu tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh nhằm phục vụ tốt cho các môn chuyên ngành trong khi học tại trường cũng như tự nghiên cứu trong công việc hay nâng cao trình độ sau này.

3. Mục tiêu học phần 

3.1. Sử dụng các kỹ năng giao tiếp thông thường trong ngữ cảnh Y khoa.

3.2. Tham khảo một số tài liệu y văn.
5. Nội dung học phần

	TT
	Chủ đề/Bài học
	Số tiết

	
	
	TC
	LT
	TH


	01
	Emergency medicine
	10
	10
	

	02
	Sports medicine
	10
	10
	

	03
	Obstetrics
	10
	10
	

	04
	Geriatrics
	10
	10
	

	05
	Dermatology
	10
	10
	

	06
	Surgery
	10
	10
	

	07
	Cardiology
	10
	10
	

	08
	Respiratory medicine
	10
	10
	

	
	Review
	10
	10
	

	
	Tổng cộng
	90
	90
	


6.  Phương pháp dạy học:

6.1. Phương pháp dạy

- Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm, động não, đóng vai, tự học, vấn đáp…

6.2. Phương pháp học và tự học

- Lý thuyết: lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra.

-  Tự học: chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận,…, tự học kỹ năng. 
7. Cán bộ giảng dạy: 

Giảng viên bộ môn Ngoại ngữ

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:

McCarter, S (2011). Medicine 2. Oxford University Press.

8.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Glendinning. E.H & Holmstrom, B.A.S, (2008), English in Medicine,  NXB TPHCM

2. Chabner, D. E (2014), The language of Medicine,  W.B. Saunders Company 

3. McCarter, S (2009), Medicine 1, Oxford University Press.

4. VuongThi Thu Minh (2012), Tiếng Anh chuyên ngành: dùng cho sinh viên khối ngành Khoa học sức khỏe, NXB GiáoDục.

5. Bradley RA, (2004), English for Nursing and Health Care,  McGraw-Hill

9. Phương pháp đánh giá học phần:

Lý thuyết: Hình thức thi trắc nghiệm  và tự luận

B. CÁC MÔN CƠ SỞ HỖ TRỢ :

1. MÔN CƠ SỞ
Học phần: Y HỌC CHỨNG CỨ

1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht: 3
 
	Lý thuyết:
 3  
	Thực hành:
 

	Phân bố thời gian (tiết):

	Lý thuyết:
45
	Thực hành:


	Đối tượng: CKI


	Bộ môn phụ trách: Y học gia đình



2. Mô tả về học phần
Y học được mệnh danh là một khoa học tức là dựa trên những chứng cứ vậy thì tại sao lại có y học chứng cứ? Thật sự thì dù là một khoa học, việc thực hành y học không bao giờ mang tính hệ thống và nhất quán một cách tuyệt đối khi mà việc chẩn đoán, tiên lượng và điều trị chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố từ tâm lý đến văn hóa, kinh tế, xã hội. Thầy thuốc không phải là một cái máy mà là một con người, cũng có lúc mệt mỏi, căng thẳng hoặc buồn bực, giận hờn... Ngoài ra người thầy thuốc còn chịu ảnh hưởng bởi thái độ, cách xử sự của bệnh nhân. Về những yếu tố văn hóa, ngoài những tập quán, chuẩn mực, giá trị thuộc về văn hóa địa phương, người ta còn đề cập sự ảnh hưởng của trường phái, của ý kiến của những người có uy tín hoặc ở vị trí cao tại cơ sở thực hành v.v… Những yếu tố kinh tế, xã hội cũng ảnh hưởng đến thực hành của người thầy thuốc chẳng hạn như cơ sở vật chất, điều kiện, quy định làm việc, tình trạng kinh tế của bệnh nhân, của bản thân thầy thuốc v.v… Nói một cách khác, cùng tiếp thu một thông tin y học giống nhau nhưng 2 người thầy thuốc ở 2 nơi khác nhau, ví dụ một ở New York và một ở TP. Hồ Chí Minh, sẽ không chắc có một thực hành giống nhau. 

3. Mục tiêu học phần: Sau khi học xong bài này, học viên có khả năng:
1. Phân biệt các loại nghiên cứu và mức độ chứng cứ.

2. Trình bày các bước thực hành Y học chứng cứ.

3. Nhận thức tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe dựa trên chứng cứ. 
4. Áp dụng chứng cứ có sẵn tốt nhất vào trong thực hành lâm sàng.
5. Thực hành đặt câu hỏi lâm sàng với tình huống cho sẵn.

4. Nội dung học phần:
Một bác sĩ thực hành tốt sử dụng được cả hai kinh nghiệm lâm sàng và chứng cứ tốt nhất bên ngoài, nếu thiếu một trong hai yếu tố đã nêu thì chưa đủ. Nếu không có kinh nghiệm lâm sàng đầy đủ thì thực hành có nguy cơ độc đoán bởi chứng cứ và việc áp dụng vào hoàn cảnh thực tế có thể khó thực thi hay không thích hợp. Không có chứng cứ hiện thời tốt nhất thì thực hành lâm sàng có nguy cơ không được cập nhật và có hại cho bệnh nhân (Sackett, 1966)

 
Y học chứng cứ là một công cụ của các BS lâm sàng như ống nghe nhằm giải quyết có hiệu quả trong thời gian cho phép các vấn đề lâm sàng của bệnh nhân trong thực hành hàng ngày. Do đó cần thực hành liên tục trên bệnh nhân hàng ngày và suốt đời. Các rào cản thực hành y học chứng cứ ở các nước đang phát triển như hạn chế truy cập dữ liệu y văn, thư viện về y học chứng cứ, khó áp dụng trong điều kiện thiếu thốn địa phương, y học chứng cứ chỉ được dạy bởi dịch tễ học… Có thể khắc phục được bằng: sử dụng website miễn phí, chia sẻ nguồn lực giữa các đơn vị, tạo google nhóm về chứng cứ, tập trung giải quyết các vấn đề/bệnh thường gặp trước, sử dụng các nguồn y học chứng cứ khác như CD, sách y học chứng cứ, câu lạc bộ y học chứng cứ.

4.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1 
	Đại cương về y học chứng cứ
	
	10
	

	2 
	Lựa chọn và giải thích các test chẩn đoán
	
	8
	

	3 
	Đặt câu hỏi lâm sàng
	
	3
	

	4 
	Đánh giá bài báo về hướng dẫn thực hành lâm sàng
	
	6
	

	5 
	Đánh giá bài báo về can thiệp điều trị
	
	6
	

	6 
	Đánh giá bài báo về chẩn đoán phân biệt
	
	6
	

	7 
	Đánh giá bài báo về tiên lượng
	
	6
	

	8 
	Phụ lục ( Các bài báo )
	
	
	

	Tổng cộng
	
	45
	


4.2. Thực hành: Tại khoa Y tế công cộng
5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy

Thuyết trình bằng máy chiếu và bài soạn powerpoint, cho tình huống cuối buổi giảng để học viên thảo luận và xử trí.
5.2. Phương pháp học và tự học
- Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi ngắn, làm bài tập tình huống
- Học viên tự học: 
+ Học viên chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên, chuẩn bị bài thuyết trình, thảo luận, báo cáo chuyên đề. 

+ Tham khảo tài liệu ở thư viện trường và tìm kiếm trên mạng internet để mở rộng kiến thức về bài học, tìm và đánh giá các chứng cứ y học.

+ Tự học về lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho cá nhân và gia đình.
6. Cán bộ giảng dạy: 

· Ths.Thái Thị Ngọc Thúy
· Bs. CKII. Khưu Minh Cảnh

· Ths. Trương Bá Nhẫn
7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

Bộ môn Y học gia đình, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2016), Giáo trình Y học gia đình giảng dạy cho sinh chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Trung Tâm Đào Tạo Bác sĩ gia đình, Trường ĐHYD TPHCM (2012), Y học gia đình, Tập 1 và 2, tái bản lần thứ 2, Nhà Xuất bản Y học.

2. Bộ môn Y học gia đình, Trường ĐH Y Hà Nội (1999),  Y học gia đình, Tài liệu dịch, Nhà xuất bản Y học

3. Một số vấn đề sức khỏe thường gặp trong thực hành chăm sóc ban đầu: Dành cho bác sĩ nội khoa tổng quát - Bác sĩ Gia đình / Nguyễn DuyPhong. - Thành Phố Hồ Chí Minh : NXB Y học, 2014. Nguyễn Duy Phong

4. Principles and practice of primary care and family medicine : Asia-Pacific perspectives / John Fry, Nat Yuen. - Singapore : Radcliffe Medical Press, 1994. - Xi, 333 tr.
8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Đánh giá phần lý thuyết

Chuyên cần: tham gia học tập trên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận.

- Kiểm tra giữa kỳ: chọn một trong các hình thức: bài tập cá nhân, bài tập nhóm, câu hỏi ngắn, MCQ.

- Thi kết thúc học phần: MCQ, chạy trạm.

- Cách tính điểm học phần: thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.

+ Điểm chuyên cần: 

10%

+ Kiểm tra giữa kỳ:

20%

+ Điểm thi cuối kỳ:

70%
Điểm học phần:

ĐCC + (ĐKT x 2) + (ĐTHP x 7)

     ĐHP = 





10
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8.2. Đánh giá phần thực hành 

- Thi kết thúc học phần: vấn đáp, bệnh án.


- Điểm học phần: [image: image4.png](DKTx2)+ (DTHPxE)
o

DHP =





Điểm thi kết thúc học phần: 70%

Học phần : KHỐNG CHẾ BỆNH PHỔ BIẾN

1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht: 2
 
	Lý thuyết:
 2   
	Thực hành:
0

	Phân bố thời gian (tiết):
30
	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
0

	Đối tượng: Chuyên khoa cấp I

	Bộ môn phụ trách: Dịch tễ học



2. Mô tả về học phần


Học phần này cung cấp cho học viên các nguyên lý và phương pháp dịch tễ học trong việc phòng chống các bệnh truyền nhiễm, qui mô các không truyền nhiễm phổ biến; dịch tễ học và biện pháp phòng chống một số bệnh không lây phổ biến, dịch tễ học và nguyên lý phòng chống chấn thương tại Việt Nam. 

3. Mục tiêu học phần:

1. Trình bày được dịch tễ học và nguyên lý phòng chống các bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam

2. Trình bày được qui mô các bệnh không lây phổ biến tại Việt Nam

3. Trình bày được dịch tễ học và biện pháp phòng chống một số bệnh không lây phổ biến tại Việt nam

4.Trình bày dịch tễ học và nguyên lý phòng chống chấn thương tại Việt Nam

4. Nội dung học phần:

4.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1 
	Dịch tễ học và phòng chống các bệnh lây theo đường tiêu hóa, bệnh tả
	2
	2
	

	2 
	Dịch tễ học và phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue
	2
	2
	

	3 
	Dịch tễ học và phòng chống HIV/AIDS
	3
	3
	

	4 
	Dịch tễ học và phòng chống bệnh viêm gan B
	4
	4
	

	5 
	Dịch tễ học và phòng chống bệnh mới nổi (H1N1 – EBOLA – MERS COV)
	4
	4
	

	6 
	Dịch tễ học và phòng chống  bệnh tay chân miệng
	3
	3
	

	7 
	Dịch tễ học và phòng chống bệnh tim mạch
	3
	3
	

	8 
	Dịch tễ học và phòng chống  bệnh đái tháo đường
	3
	3
	

	9 
	Dịch tễ học và phòng chống bệnh ung thư
	3
	3
	

	10 
	Dịch tễ học và phòng chống chấn thương
	3
	3
	

	Tổng cộng
	75
	30
	00


5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình ngắn.
· Nghiên cứu trường hợp.
· Thảo luận nhóm.

· Bài tập.

5.2. Phương pháp học và tự học

· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu học phần
· Học viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hiện làm bài tập hặc viết bài thu hoạch theo yêu cầu học viên

· Học viên thực hiện biện pháp can thiệp phòng bệnh lây, không lây phổ biến tại địa phương

6. Cán bộ giảng dạy:

PGS.TS Phạm Thị Tâm và cán bộ giảng Bộ môn Dịch tễ học, Khoa Y tế công cộng
7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

2. Bộ môn dịch tễ học, Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Giáo trình khống chế các bệnh phổ biến, Tài liệu sử dụng đào tạo Sau đại học 

7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Bộ y tế, Chương trìnnh phòng chống một số bệnh không lây nhiễm, Về phòng chống một số bệnh không lây, Nhà xuất bản y học, 2006

2. Dương Đình Thiện, Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm, Nhà xuất bản y học, 2007

3. Nguyễn Thị Kim Tiến, Dịch tễ học cơ bản, NXB Đại học cần Thơ, 2010

4. Tạ Văn Bình, Dịch tễ học bệnh đái tháo đường ở Việt Nam các phương pháp điều trị và biện pháp dự phòng,  NXB Y học, 2006.

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Hình thức và nội dung đánh giá

· Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)

· Kiểm tra thường xuyên: thuyết trình phần tự học theo nhóm, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn, bài tập, chuyên đề
· Thi kết thúc học phần: MCQ, câu hỏi ngắn, bài tập

· Thực hành: Báo cáo kết quả và quyển báo cáo

8.2. Điểm thành phần

· Điểm chuyên cần


: 10%

· Kiểm tra giữa kỳ thường xuyên
: 20%

· Thi kết thúc học phần

: 70%

2. MÔN HỖ TRỢ
Học phần: Y HỌC HÀNH VI
1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht:
 
	Lý thuyết:
 2  
	Thực hành:
2 

	Phân bố thời gian (tiết):

	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
60

	Đối tượng: 


	Bộ môn phụ trách: Y học gia đình



2. Mô tả về học phần
Khoảng 50% các vấn đề sức khỏe điều trị ở tuyến ban đầu có liên quan đến các niềm tin, hành vi và lựa chọn không có lợi cho sức khỏe của người bệnh. Việc sử dụng thuốc lá, lạm dụng rượu và các thuốc gây nghiện, quan hệ tình dục không an toàn… trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân và gia đình. Các cán bộ y tế đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp đỡ bệnh nhân thay đổi các hành vi nguy cơ để cải thiện sức khỏe cho bản thân và gia đình.

3. Mục tiêu học phần:

Sau khi học xong bài này, học viên có khả năng:
1. Nhận thức tầm quan trọng của hành vi ảnh hưởng đối với sức khỏe con người.

2. Diễn giải các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sức khỏe.

3. Trình bày định nghĩa, các nguyên tắc chính và mô hình tiếp cận của y học hành vi

4. Trình bày các ứng dụng của y học hành vi vào chăm sóc sức khỏe.
5. Nội dung học phần:

5.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1 
	Đại cương về Y học hành vi
	
	5
	4

	2 
	Các bước biến đổi hành vi
	
	5
	10

	3 
	Tư vấn bệnh nhân trong Y học gia đình
	
	2
	10

	4 
	Sức khỏe tâm thần
	
	2
	4

	5 
	Nghiện rượu
	
	2
	4

	6 
	Tư vấn bệnh nhân HIV/AIDS
	
	2
	4

	7 
	Bệnh lây truyền theo đường tình dục
	
	2
	4

	8 
	Béo phì
	
	2
	4

	9 
	Rối loạn hành vi ăn uống
	
	2
	4

	10 
	Hoạt động thể lực
	
	2
	4

	11 
	Tư vấn cai thuốc lá
	
	2
	4

	12 
	Tình dục đồng giới
	
	2
	4

	Tổng cộng
	90
	30
	60


5.2. Thực hành: Tại khoa khám bệnh
1. .Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ
6.  Phương pháp dạy học:

6.1. Phương pháp dạy

Thuyết trình bằng máy chiếu và bài soạn powerpoint, cho tình huống cuối buổi giảng để học viên thảo luận và xử trí.
6.2. Phương pháp học và tự học

Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi ngắn, làm bài tập tình huống
- Học viên tự học: 
+ Học viên chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên, chuẩn bị bài thuyết trình, thảo luận, báo cáo chuyên đề. 

+ Tham khảo tài liệu ở thư viện trường và tìm kiếm trên mạng internet để mở rộng kiến thức về bài học, tìm và đánh giá các chứng cứ y học.

+ Tự học về lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho cá nhân và gia đình.
7. Cán bộ giảng dạy: 

1. Ths. Thái Thị Ngọc Thúy, Bộ môn YHGĐ, Khoa Y

2. BsCKII. Khưu Minh Cảnh, Bộ môn YHGĐ, Khoa Y

3. Ths. Trương Bá Nhẫn, Bộ môn Dịch tễ học, Khoa YTCC

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:

Bộ môn Y học gia đình, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2016), Giáo trình Y học gia đình giảng dạy cho học viên chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
8.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Trung Tâm Đào Tạo Bác sĩ gia đình, Trường ĐHYD TPHCM (2012), Y học gia đình, Tập 1 và 2, tái bản lần thứ 2, Nhà Xuất bản Y học.

2. Bộ môn Y học gia đình, Trường ĐH Y Hà Nội (1999),  Y học gia đình, Tài liệu dịch, Nhà xuất bản Y học

3. Một số vấn đề sức khỏe thường gặp trong thực hành chăm sóc ban đầu: Dành cho bác sĩ nội khoa tổng quát - Bác sĩ Gia đình / Nguyễn DuyPhong. - Thành Phố Hồ Chí Minh : NXB Y học, 2014. Nguyễn Duy Phong

4. Principles and practice of primary care and family medicine : Asia-Pacific perspectives / John Fry, Nat Yuen. - Singapore : Radcliffe Medical Press, 1994. - Xi, 333 tr.
9. Phương pháp đánh giá học phần:

9.1. Đánh giá phần lý thuyết

Chuyên cần: tham gia học tập trên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận.

- Kiểm tra giữa kỳ: chọn một trong các hình thức: bài tập cá nhân, bài tập nhóm, câu hỏi ngắn, MCQ.

- Thi kết thúc học phần: MCQ, chạy trạm.

- Cách tính điểm học phần: thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.

+ Điểm chuyên cần: 

10%

+ Kiểm tra giữa kỳ:

20%

+ Điểm thi cuối kỳ:

70%
Điểm học phần:

ĐCC + (ĐKT x 2) + (ĐTHP x 7)

     ĐHP = 
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9.2. Đánh giá phần thực hành 
- Thi kết thúc học phần: vấn đáp, bệnh án.


- Điểm học phần: [image: image9.png](DKTx2)+ (DTHPxE)
o

DHP =





Điểm thi kết thúc học phần: 70%
Học phần: XQUANG – ĐIỆN TÂM ĐỒ
1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht:
3 
	Lý thuyết:
   1
	Thực hành:
 2

	Phân bố thời gian (tiết):
75
	Lý thuyết:
15
	Thực hành:
60

	Đối tượng: CKI Y học gia đình


	Bộ môn phụ trách: CĐHA và SL



2. Mô tả về học phần

Học phần Chẩn đoán hình ảnh cung cấp cho học viên kiến thức về nguyên lý và kỹ thuật tạo hình cơ bản của năm chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh; những ứng dụng, thuận lợi và hạn chế của từng chuyên ngành trong y học. Ngoài ra, học phần giúp cho học viên phát hiện hình ảnh bất thường, bệnh lý thường gặp của các cơ quan trong cơ thể

3. Mục tiêu học phần:

1. Giải thích được nguyên lý và kỹ thuật tạo hình của các kỹ thuật tạo hình y học: X quang, siêu âm, cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ, y học hạt nhân.

2. Chỉ định đúng chẩn đoán hình ảnh trong bệnh lý nội khoa

3. Phân tích được hình ảnh bình thường và bất thường thường gặp

5. Nội dung học phần:

5.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH


	1 
	Đại cương về chẩn đoán hình ảnh
	7
	1
	6

	2 
	Hình ảnh học nội thần kinh
	5
	1
	4

	3 
	Hình ảnh học tim mạch
	5
	1
	4

	4 
	Hình ảnh học hô hấp
	5
	1
	4

	5 
	Hình ảnh học thận – niệu
	5
	1
	4

	6 
	Hình ảnh học tiêu hóa – gan mật
	5
	1
	4

	7 
	Hình ảnh học cơ, xương, khớp
	6
	2
	4

	8 
	Điện tâm đồ cơ bản

	7
	2
	5

	9 
	Chẩn đoán tăng gánh nhĩ, tăng gánh thất trên ECG
	6
	1
	5

	10 
	Chẩn đoán tăng gánh nhĩ, tăng gánh thất trên ECG
	6
	1
	5

	11 
	Chẩn đoán rối loạn tạo nhịp trên ECG
	6
	1
	5

	12 
	Chẩn đoán rối loạn dẫn truyền trên ECG
	6
	1
	5

	13 
	Một số rối loạn khác trên ECG
	6
	1
	5

	Tổng cộng
	75
	15
	60


5.2. Thực hành: 
1. Khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh Viện Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ.

2. Khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh Viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ.

6.  Phương pháp dạy học:

6.1. Phương pháp dạy

Lý thuyết: thuyết trình và thảo luận.

- Thực hành: thực tập tại phòng thực tập, thảo luận nhóm.

6.2. Phương pháp học và tự học

Lý thuyết: học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu của học phần,…

- Thực hành: học viên tham gia trao đổi, thảo luận,…

- Tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận, báo cáo chuyên đề,… tự học trên mô hình, phim ảnh, tự học kỹ năng.

7. Cán bộ giảng dạy: 

· Ts.Bs  Nguyễn Vũ Đằng
· Ths.Bs Phù Trí Nghĩa
· Ths.Bs Phạm Thị Anh Thư
8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:

Giáo trình của bộ môn

8.2. Tài liệu tham khảo: 
Nguyễn Phước Bảo Quân (2010), Siêu âm bụng tổng quát, NXB Y học.

        2. Wolfgang Dahnert (2011), Radiology Review Manual, 7th Ed, Lippincott Williams & Wilkins. 

3. David A. Lisle (2001), Imaging for Students, 4th edit, Hodder Arnold Publisher.

4. Andreas Adam and Adrian K. Dixon (2015), Grainger & Allison’s Diagnostic Radiology, Churchill livingstone elsevier.

5. Carol M. Rumack (2011), Diagnostic Ultrasound, Mosby elsevier.

9. Phương pháp đánh giá học phần:

9.1. Đánh giá phần lý thuyết

- Kiểm tra giữa kỳ: trắc nghiệm MCQ hoặc câu hỏi ngắn.


- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ.


- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%


[image: image11.png]DCC +(DKTx2) + (BTHPx7)
PPy

DHP =





 QUOTE 
9.2. Đánh giá phần thực hành 

- Thi kết thúc học phần: vấn đáp, bệnh án.


- Điểm học phần: [image: image14.png](DKTx2)+ (DTHPxE)
o

DHP =





Điểm thi kết thúc học phần: 100%

C. CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH 

Học phần: NỘI KHOA
1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht:
 8
	Lý thuyết:
   3
	Thực hành:
 5

	Phân bố thời gian (tiết):

	Lý thuyết:
45
	Thực hành:
150

	Đối tượng: CKI YHGD


	Bộ môn phụ trách: NỘI



2. Mô tả về học phần

Y học gia đình la một chuyên ngành Y khoa ra đời trong thập niên 60 của thế kỷ trước. Chuyên khoa đó tạo ra BS gia đình chủ yếu thực hành ở phòng khám ngoại trú ở các tuyến Y tế cơ sở trong mạng lưới Y tế Thế giới.   Hoàn cảnh ra đời Y học gia đình: Tại các quốc gia đã phát triển, vì lý do kinh tế, hầu hết việc chăm sóc sức khoẻ các bệnh mạn tính như: tiểu đường, cao huyết áp, hen suyễn,..đã chuyển từ phòng bệnh nội trú ra phòng khám ngoại trú với các phác đồ điều trị được xây dựng nhằm phân cấp các bước điều trị rõ ràng với sự phối hợp của các chuyên khoa liên quan.
3. Mục tiêu học phần:


1. Thùc hµnh thµnh th¹o mét sè thñ thuËt cÊp cøu c¬ b¶n th­êng gÆp.


2. ChÈn ®o¸n ®­îc: bÖnh tim m¹ch, h« hÊp, thÇn kinh, tiªu ho¸, thËn, huyÕt häc th«ng th­êng.


3. Ph©n tÝch ®­îc ®iÖn t©m ®å, siªu ©m, Xquang tim phæi th¼ng-nghiªng.


4. §iÒu trÞ ®­îc c¸c bÖnh tim m¹ch, bÖnh h« hÊp, thÇn kinh, tiªu ho¸, thËn, huyÕt häc th«ng th­êng.


5. Qu¶n lý, theo dâi, ®iÒu trÞ dù phßng c¸c bÖnh néi khoa m·n tÝnh t¹i céng ®ång.

5. Nội dung học phần:
BS theo học các chương trình đào tạo ĐH và sau ĐH đã không có dịp quan sát và thực tập nhiều bệnh lý mạn tính, thông thường như trong phòng bệnh nội trú như trước đây nữa trong các đợt luân khoa do các đợt cấp của các bệnh mạn tính này đã được quản lý hiệu quả tại các phòng khám ngoại trú với các phác đồ phân cấp rõ ràng mà không cần phải nhập viện. Ngoài ra các học viên nêu trên lại có ít cơ hội để quan sát và thực hành quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân, đặc biệt là việc chăm sóc liên tục vốn được chuyển sang phòng khám ngoại trú từ lâu.
5.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	
	Tim m¹ch:
	
	
	

	1 
	Đau thắt ngực ổn định
	
	2
	4

	2 
	T¨ng huyÕt ¸p
	
	2
	4

	3 
	Hội chứng động mạch vành cấp
	
	2
	4

	4 
	BÖnh van tim
	
	2
	4

	5 
	Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn
	
	2
	4

	6 
	Rèi lo¹n nhÞp tim
	
	2
	4

	7 
	Viêm màng ngoài tim
	
	2
	4

	8 
	T©m phÕ m·n
	
	2
	4

	
	Nội tiết
	
	
	

	9 
	Hội chứng chuyển hóa
	
	2
	4

	10 
	Đái tháo đường
	
	2
	4

	11 
	Cường giáp
	
	2
	4

	
	Tiêu hóa
	
	
	

	12 
	Viêm loét dạ dày tá tràng
	
	2
	4

	13 
	Hội chứng trào ngược dạ dày-thực quản
	
	2
	4

	14 
	Bệnh lý đại tràng
	
	1
	4

	15 
	Xơ gan
	
	1
	4

	16 
	Abcess gan 
	
	1
	4

	
	Tiết niệu
	
	
	

	17 
	Nhiễm trùng đường tiểu
	
	1
	4

	18 
	Suy thận mãn
	
	1
	4

	19 
	Hội chứng thận hư
	
	1
	4

	
	Hô Hấp
	
	
	

	20 
	Hen phế quản
	
	1
	4

	21 
	Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
	
	1
	4

	22 
	Viêm phế quản cấp
	
	1
	4

	23 
	Viêm phổi cộng đồng
	
	1
	4

	
	Huyết học
	
	
	

	24 
	Thiếu máu
	
	1
	4

	25 
	Bệnh bạch cầu cấp
	
	1
	4

	26 
	Hội chứng xuất huyết
	
	1
	4

	27 
	Ung thư hạch
	
	1
	4

	28 
	An toàn truyền máu
	
	1
	4

	
	Khớp
	
	
	

	29 
	Viêm khớp dạng thấp
	
	1
	4

	30 
	Bệnh Gút
	
	1
	4

	31 
	Thoái hóa khớp
	
	1
	4

	32 
	Loãng xương
	
	1
	4

	
	Thần kinh
	
	
	

	33 
	Động kinh
	
	1
	4

	34 
	Đau đầu
	
	1
	4

	35 
	Hội chứng liệt hai chi dưới, tứ chi
	
	1
	4

	Tổng cộng
	
	45
	150


5.2. Thực hành: Tại
1. Bệnh viện Đại học Y Dược
2. Bệnh viện đa khoa trung ương
6.  Phương pháp dạy học:

6.1. Phương pháp dạy

Thuyết trình bằng máy chiếu và bài soạn powerpoint, cho tình huống cuối buổi giảng để học viên thảo luận và xử trí.
6.2. Phương pháp học và tự học

Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi ngắn, làm bài tập tình huống
- Học viên tự học: 
+ Học viên chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên, chuẩn bị bài thuyết trình, thảo luận, báo cáo chuyên đề. 

+ Tham khảo tài liệu ở thư viện trường và tìm kiếm trên mạng internet để mở rộng kiến thức về bài học, tìm và đánh giá các chứng cứ y học.

+ Tự học về lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho cá nhân và gia đình.
7. Cán bộ giảng dạy: 

· Ts. Ngô Văn Truyền
· Bs.CKII. Kha Hữu Nhân
· Bs.CKII. Đoàn Thị Tuyết Ngân

· Bs.CKII. Mai Long Thủy

· Ts. Nguyễn Viết An
8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:

Bộ môn Nội, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2016), Giáo trình nội khoa giảng dạy cho học viên chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
8.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Sổ tay điều trị nội khoa (tập 1); Bộ Nôi, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh; 1996


2. Bài giảng Bệnh học Nội khoa (tập 1), Bộ môn Nội, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh; 1992.


3. Bài giảng Bệnh học Nội khoa (tập 1, 2); Bộ môn Nội, Trường Đại học Y Hà nội; 1997.


4. Phạm Khuê, Bùi Xuân Tám; Bài giảng Bệnh học Nội khoa sau đại học (tập 2); Học viện Quân Y; 1992.


5. Các nguyên lý Y học nội khoa (Harrison) (tập 1, 2); Nhà Xuất bản Y học; 1999.


6. Vủ văn Đính; Hồi sức cấp cứu (tập 2), 1999.


7. Cấp cứu nội khoa (Lê Văn Tri dịch); 1997.


8. Y học thường thức cấp cứu nội khoa; Lê Văn Tri; 1992.

9. Phương pháp đánh giá học phần:

9.1. Đánh giá phần lý thuyết

Chuyên cần: tham gia học tập trên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận.

- Kiểm tra giữa kỳ: chọn một trong các hình thức: bài tập cá nhân, bài tập nhóm, câu hỏi ngắn, MCQ.

- Thi kết thúc học phần: MCQ, chạy trạm.

- Cách tính điểm học phần: thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.

+ Điểm chuyên cần: 

10%

+ Kiểm tra giữa kỳ:

20%

+ Điểm thi cuối kỳ:

70%
Điểm học phần:

ĐCC + (ĐKT x 2) + (ĐTHP x 7)

     ĐHP = 
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 QUOTE 
9.2. Đánh giá phần thực hành 

- Thi kết thúc học phần: vấn đáp, bệnh án.


- Điểm học phần: [image: image19.png](DKTx2)+ (DTHPxE)
o

DHP =





Điểm thi kết thúc học phần: 70%

Học phần: NHI KHOA
1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht:
 8
	Lý thuyết:
   3
	Thực hành:
 5

	Phân bố thời gian (tiết):

	Lý thuyết:
45
	Thực hành:
150

	Đối tượng: CKI YHGĐ

	Bộ môn phụ trách: NHI



2. Mô tả về học phần

Chương trình bác sĩ gia đình là xu hướng mới và phù hợp với tình hình ngành y tế chúng ta hiện nay. Nhiệm vụ bác sĩ gia đình là chăm sóc liên tục cho người bệnh cũng như người khỏe, từ trẻ em đến người lớn. Chúng chỉ nhi khoa cho đối tượng chuyên khoa 1 bác sĩ gia đình là cần thiết. Nội dung bài bao gồm những bài giảng cần thiết để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em. 
3. Mục tiêu học phần:


1. Cấp cứu; sơ cứu ban đầu của bệnh tật nhi khoa.


2. Chẩn đoán và điều trị tại tuyến cơ sở; huyện.


3. Sàng lọc; chuyển bệnh kịp thời.


4. Hướng dẫn và giám sát việc phòng bệnh, khống chế dịch bệnh tại tuyến cơ sở.

5. Nội dung học phần:
Ngành Y tế cần một chuyên khoa mới đó là bác sĩ gia đình. Họ là những người được đào tạo để chăm sóc bệnh nhân ban đầu một cách toàn diện. Bác sĩ gia đình là người chăm sóc người dân từ tuyến ban đầu do đó kiến thức tổng quát là rất quan trọng. Chứng chỉ nhi khoa cung cấp cho bác sĩ chuyên khoa 1 ngành y học gia đình các kiến thức cơ bản từ lọc bệnh đến những bệnh lý thường gặp ở trẻ em, từ bệnh lý dinh dưỡng đến các bệnh lý truyền nhiễm thường gặp. 
5.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1 
	Lọc bệnh và xử trí cấp cứu
	
	3
	10

	2 
	Hội chứng co giật ở trẻ em
	
	3
	10

	3 
	Bệnh sốt xuất huyết - dengue  ở trẻ em
	
	3
	10

	4 
	Bệnh tay chân miệng
	
	3
	10

	5 
	Suy dinh dưỡng trẻ em
	
	3
	10

	6 
	Béo phì trẻ em
	
	3
	10

	7 
	Dinh dưỡng của trẻ em dưới 1 tuổi  và trên 1 tuổi
	
	3
	10

	8 
	Hội chứng thận hư
	
	3
	10

	9 
	Viêm cầu thận cấp ở trẻ em
	
	3
	10

	10 
	Nhiễm trùng sơ sinh
	
	3
	10

	11 
	Xử trí lồng ghép bệnh trẻ em
	
	3
	10

	12 
	Bệnh lỵ trẻ em
	
	3
	10

	13 
	Tiêu chảy cấp trẻ em
	
	3
	10

	14 
	Viêm phổi
	
	3
	10

	15 
	Hen phế quản
	
	3
	5

	16 
	Tim bẩm sinh
	
	2
	5

	Tổng cộng
	
	45
	150


5.2. Thực hành: Tại Bệnh viện nhi đồng Cần Thơ
6.  Phương pháp dạy học:

6.1. Phương pháp dạy

Thuyết trình bằng máy chiếu và bài soạn powerpoint, cho tình huống cuối buổi giảng để học viên thảo luận và xử trí.
6.2. Phương pháp học và tự học

Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi ngắn, làm bài tập tình huống
- Học viên tự học: 
+ Học viên chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên, chuẩn bị bài thuyết trình, thảo luận, báo cáo chuyên đề. 

+ Tham khảo tài liệu ở thư viện trường và tìm kiếm trên mạng internet để mở rộng kiến thức về bài học, tìm và đánh giá các chứng cứ y học.

+ Tự học về lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho cá nhân và gia đình.
7. Cán bộ giảng dạy: 

BS. CKII. Nguyễn Thanh Hải

Bs CK II Trương Ngọc Phước 

Ths Bs Phan Việt Hưng 

Bs CKII Cao Thị Vui 

Bs CKII Võ Thị Khánh Nguyệt 

Ths Bs Nguyễn Thị Thu Cúc 

Ths Bs Nguyễn Thị Thu Ba 

ThS. BS. Bùi Quang Nghĩa 

Ths Bs Lê Thị Thúy Loan 

Ths Bs Lê Văn Khoa 

Ths Bs Chung Hữu Nghị 

Ths Bs Nguyễn Thị Thanh Nhàn

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:

Bộ môn Nhi, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2016), Giáo trình nhi khoa giảng dạy cho học viên chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
8.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh trẻ em / Nguyễn Công Khanh, Lê Thanh Hải. - Hà Nội : NXB Y học, 2015.

2. Phác đồ điều trị Nhi khoa 2013 (2013), Bệnh viện Nhi đồng 1, NXBYH chi nhánh Tp.HCM.

3. Bộ môn Nhi - Đại học Y Hà Nội (2015), Bài giảng Nhi khoa: Sách đào tạo sau đại học, NXB Y học.

4. Thomson Kate (2009), Pediatrics Handbook 8th Edition, Utopia Press Pte Ltd, Singapore.

9. Phương pháp đánh giá học phần:

9.1. Đánh giá phần lý thuyết

Chuyên cần: tham gia học tập trên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận.

- Kiểm tra giữa kỳ: chọn một trong các hình thức: bài tập cá nhân, bài tập nhóm, câu hỏi ngắn, MCQ.

- Thi kết thúc học phần: MCQ, chạy trạm.

- Cách tính điểm học phần: thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.

+ Điểm chuyên cần: 

10%

+ Kiểm tra giữa kỳ:

20%

+ Điểm thi cuối kỳ:

70%
Điểm học phần:

ĐCC + (ĐKT x 2) + (ĐTHP x 7)

     ĐHP = 

9.2. Đánh giá phần thực hành 

- Thi kết thúc học phần: vấn đáp, bệnh án.


- Điểm học phần: [image: image21.png](DKTx2)+ (DTHPxE)
o

DHP =





Điểm thi kết thúc học phần: 70%

Học phần: NGOẠI KHOA
1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht:
7 
	Lý thuyết:
   2
	Thực hành:
 5

	Phân bố thời gian (tiết):
180
	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
150

	Đối tượng: CKI YHGĐ


	Bộ môn phụ trách: NGOẠI



2. Mô tả về học phần

Sách/giáo trình là một tài liệu thiết yếu của mỗi môn học nhằm cung cấp cơ bản các kiến thức về mỗi môn học cho sinh viên/học viên. Vì vậy, biên soạn, thẩm định, nghiệm thu sách/giáo trình là một trong những công việc vô cùng quan trọng của giảng viên. Giáo trình này được biên soạn khá kỹ lưỡng nhằm mục đích cung cấp những kiến thức chuyên sâu về Ngoại khoa làm kiến thức nền cho học viên y học gia đình tham gia vào chẩn đoán và điều trị những bệnh ngoại khoa thường gặp. 

3. Mục tiêu học phần:

1. Chẩn đoán được các bệnh lý về ngoại tiêu hoá, Ngoại tiết niệu thường gặp.

2. Xử trí được các cấp cứu về tiêu hoá, bụng: viêm phúc mạc, viêm ruột thừa, trĩ, dò hậu môn, và đường tiết niệu như: rối loạn đi tiểu ở phụ nữ, chấn thương đường tiết niệu dưới, các dị dạng đường tiết niệu, 
5. Nội dung học phần:

5.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1 
	U gan
	
	
	

	2 
	Viêm ruột thừa cấp
	
	
	

	3 
	Điều trị viêm phúc mạc
	
	
	

	4 
	Tắc ruột
	
	
	

	5 
	Điều trị chấn thương và vết thương bụng
	
	
	

	6 
	Điều trị bệnh trĩ
	
	
	

	7 
	Áp-xe và rò hậu môn - trực tràng
	
	
	

	8 
	Rò hậu môn
	
	
	

	9 
	Ung thư biểu mô tuyến dạ dày
	
	
	

	10 
	Sỏi đường mật
	
	
	

	11 
	Vỡ niệu đạo
	
	
	

	12 
	Vỡ niệu đạo trước
	
	
	

	13 
	Vỡ niệu đạo sau
	
	
	

	14 
	Bướu lành tuyến tiền liệt
	
	
	

	15 
	Sỏi niệu
	
	
	

	16 
	Sơ cứu bệnh nhân chấn thương sọ não nặng
	
	
	

	17 
	Xử trí cấp cứu gãy xương
	
	
	

	18 
	Xử trí trật khớp
	
	
	

	19 
	Các phương pháp điều trị gãy xương
	
	
	

	20 
	Xử trí cấp cứu chấn thương và vết thương ngực
	
	
	

	21 
	Xử trí cấp cứu vết thương bàn tay và tai nạn đứt lìa chi
	
	
	

	22 
	Xử trí bỏng
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	


5.2. Thực hành: Tại
1. Bệnh viện Đại học Y Dược
2. Bệnh viện đa khoa trung ương
6.  Phương pháp dạy học:

6.1. Phương pháp dạy

Thuyết trình bằng máy chiếu và bài soạn powerpoint, cho tình huống cuối buổi giảng để học viên thảo luận và xử trí.
6.2. Phương pháp học và tự học

Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi ngắn, làm bài tập tình huống
- Học viên tự học: 
+ Học viên chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên, chuẩn bị bài thuyết trình, thảo luận, báo cáo chuyên đề. 

+ Tham khảo tài liệu ở thư viện trường và tìm kiếm trên mạng internet để mở rộng kiến thức về bài học, tìm và đánh giá các chứng cứ y học.

+ Tự học về lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho cá nhân và gia đình.
7. Cán bộ giảng dạy: 

· PGs.Ts. Đàm Văn Cương
· PGs.Ts. Phạm Văn Năng
· Ts. Nguyễn Thành Tấn

· Bs.CKII. Nguyễn Văn Tống

· Bs.CKII. Lại Văn Nông

· Bs.CKII. Lê Thanh Hùng
8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:

Bộ môn Ngoại, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2016), Giáo trình ngoại khoa giảng dạy cho học viên chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
8.2. Tài liệu tham khảo: 
1. 1 GS.TS. Lê Thế Trung, Bỏng Những Kiến Thức Chuyên Ngành, Nhà xuất bản Y học, 2003.

2. GS.TS. Lê Thế Trung, Những Điều Cần Biết Về Bỏng, Nhà xuất bản Y học, 2003.

3. Xử trí bỏng - NXB Quân đội – 1983- trang 119

4. Bài giảng Bệnh học ngọai khoa tập  - Trường đại học Y Dược TP. HCM . Bộ môn ngoại tổng quát. 1998: trang 34-38

5. Ramsey Burn Center, Burn Care and Rehabilitation, St Paul, Minesota, 1996.

6. Reginald L. Richard, Marly J. Staley, Burn care and Rehabilitation, Principles and Practice. F.A Davis company, 1994.

9. Phương pháp đánh giá học phần:

9.1. Đánh giá phần lý thuyết

Chuyên cần: tham gia học tập trên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận.

- Kiểm tra giữa kỳ: chọn một trong các hình thức: bài tập cá nhân, bài tập nhóm, câu hỏi ngắn, MCQ.

- Thi kết thúc học phần: MCQ, chạy trạm.

- Cách tính điểm học phần: thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.

+ Điểm chuyên cần: 

10%

+ Kiểm tra giữa kỳ:

20%

+ Điểm thi cuối kỳ:

70%
Điểm học phần:

ĐCC + (ĐKT x 2) + (ĐTHP x 7)

     ĐHP = 
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 QUOTE 
9.2. Đánh giá phần thực hành 

- Thi kết thúc học phần: vấn đáp, bệnh án.


- Điểm học phần: [image: image26.png](DKTx2)+ (DTHPxE)
o

DHP =





Điểm thi kết thúc học phần: 70%

Học phần: SẢN PHỤ KHOA
1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht:
7 
	Lý thuyết:
   2
	Thực hành:
 5

	Phân bố thời gian (tiết):
180
	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
150

	Đối tượng: CKI YHGĐ


	Bộ môn phụ trách: SẢN



2. Mô tả về học phần

Theo Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển ở Cairo, 1994 (ICPD 1994): “Sức khỏe sinh sản (SKSS) là sự thoải mái hoàn toàn về thể chất, tinh thần và xã hội, không chỉ đơn thuần là không có bệnh tật hoặc tàn phế của hệ thống sinh sản”. Điều này cũng hàm ý là mọi người, kể cả nam và nữ, đều có quyền được nhận thông tin và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các biện pháp kế hoạch hoá gia đình (KHHGĐ) an toàn, có hiệu quả và chấp nhận được theo sự lựa chọn của mình, bảo đảm cho người phụ nữ trải qua quá trình thai nghén và sinh sản an toàn, tạo cho các cặp vợ chồng cơ may tốt nhất để sinh được đứa con lành mạnh.
3. Mục tiêu học phần:

1. Trình bày được định nghĩa sức khỏe sinh sản.

2. Trình bày được các thành tựu, tồn tại và thách thức trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản.

3. Nêu được các nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sản.

4. Thực hiện được các biện pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản.
5. Nội dung học phần:
Mặc dù không có mức tăng trưởng kinh tế đặc biệt, Việt Nam vẫn có những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực y tế và sức khỏe sinh sản. Sự hỗ trợ mạnh mẽ về chính sách và sự tiếp cận rộng rãi của nhân dân với chăm sóc sức khỏe ban đầu đã góp phần quan trọng vào những kết quả khả quan đạt được về mặt này.


- Trong những năm qua, đầu tư của nhà nước cho sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nghiên cứu và lĩnh vực DS-KHHGĐ không ngừng được tăng lên đã tạo điều kiện cho việc củng cố và phát triển mạng lưới cơ sở y tế/ KHHGĐ rộng khắp đến tận các bản làng thôn xóm trong cả nước. Các dịch vụ phòng, chữa bệnh cho bà mẹ trẻ em, chăm sóc trước, trong và sau sinh, các dịch vụ KHHGĐ... kể cả do nhà nước và tư nhân cung cấp được mở rộng và chất lượng ngày càng được nâng cao. Nhờ đó chúng ta đã thu được những kết quả đáng khích lệ:

5.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1 
	Tổng quan về sức khỏe sinh sản
	
	2
	10

	2 
	Chăm sóc tiền sản
	
	2
	10

	3 
	Rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ
	
	2
	10

	4 
	Thai già tháng
	
	2
	10

	5 
	Thai non tháng
	
	2
	10

	6 
	Hậu sản thường
	
	2
	10

	7 
	Nuôi con bằng sữa mẹ
	
	2
	10

	8 
	Tuổi dậy thì
	
	2
	10

	9 
	Một số vấn đề sức khỏe trong thời kỳ mãn kinh
	
	2
	10

	10 
	Nhiễm khuẩn sinh dục
	
	2
	10

	11 
	Xuất huyết tử cung bất thường
	
	2
	10

	12 
	Khối u buồng trứng
	
	2
	10

	13 
	U xơ tử cung
	
	2
	10

	14 
	Ung thư cổ tử cung
	
	2
	10

	15 
	Các phương pháp ngừa thai
	
	2
	10

	Tổng cộng
	180
	30
	150


5.2. Thực hành: Tại khoa sản
1. Bệnh viện Đại học Y Dược
2. Bệnh viện đa khoa trung ương
6.  Phương pháp dạy học:

6.1. Phương pháp dạy

Thuyết trình bằng máy chiếu và bài soạn powerpoint, cho tình huống cuối buổi giảng để học viên thảo luận và xử trí.
6.2. Phương pháp học và tự học

Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi ngắn, làm bài tập tình huống
- Học viên tự học: 
+ Học viên chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên, chuẩn bị bài thuyết trình, thảo luận, báo cáo chuyên đề. 

+ Tham khảo tài liệu ở thư viện trường và tìm kiếm trên mạng internet để mở rộng kiến thức về bài học, tìm và đánh giá các chứng cứ y học.

+ Tự học về lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho cá nhân và gia đình.
7. Cán bộ giảng dạy: 

1. Ths.Bs.CKII. LƯU THỊ ANH ĐÀO
2. BSCKII. VÕ ĐÔNG HẢI

3. BSCKII.DƯƠNG MỸ LINH
4. TS.BS.LÂM ĐỨC TÂM
5. BSCKII.PHAN HỮU THÚY NGA
6. BSCKII.TRƯƠNG THỊ ANH THI
7. BSCKII. HUỲNH THỊ UYỂN TRANG

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:

Bộ môn Sản, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2016), Giáo trình Sản phụ khoa giảng dạy cho học viên chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
8.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Bài giảng Sản phụ khoa, xuất bản lần thứ 2, 1996, Bộ môn Phụ sản Trường Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh.


2. Williams Obstetrics, 19th, 1991.


3. Novak's Textbook of Gynecoology, 12th Edition, 1996.

9. Phương pháp đánh giá học phần:

9.1. Đánh giá phần lý thuyết

- Kiểm tra giữa kỳ: trắc nghiệm MCQ hoặc câu hỏi ngắn.


- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ.


- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%
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 QUOTE 
9.2. Đánh giá phần thực hành 

- Thi kết thúc học phần: vấn đáp, bệnh án.


- Điểm học phần: [image: image31.png](DKTx2)+ (DTHPxE)
o

DHP =





Điểm thi kết thúc học phần: 100%
Học phần: MẮT-TAI MŨI HỌNG-RĂNG HÀM MẶT
1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht:
7 
	Lý thuyết:
   2
	Thực hành:
 5

	Phân bố thời gian (tiết):
180
	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
150

	Đối tượng: CKI YHGĐ


	Bộ môn phụ trách: BM Mắt-BM Tai Mũi Họng-Khoa Răng Hàm Mặt



2. Mục tiêu học phần:

1. Chẩn đoán và xử trí các bệnh mắt thường gặp.
2. Chẩn đoán và điều trị được các bệnh TMH thông thường
3.  Quản lý, theo dõi, sàng lọc, phát hiện sớm 1 số bệnh TMH để chuyển viện đúng tuyến và kịp thời.
4. Chẩn đoán được các bệnh vùng hàm mặt thường gặp ở cộng đồng.


5. Thực hiện được các cấp cứu thường gặp ở vùng hàm mặt.
5.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1 
	Viêm kết mạc
	6
	1
	5

	2 
	Viêm loét giác mạc
	7
	1
	6

	3 
	Cataract
	7
	1
	6

	4 
	Chấn thương - bỏng mắt
	6
	1
	5

	5 
	Glaucome
	7
	1
	6

	6 
	Mộng thịt
	6
	1
	5

	7 
	Viêm màng bồ đào
	6
	1
	5

	8 
	Chắp lẹo
	7
	1
	6

	9 
	Phương pháp khám mắt 
	6
	1
	5

	10 
	Triệu chứng chẩn đoán và xử trí các bệnh mắt thông thường
	7
	1
	6

	11 
	Khó thở thanh quản
	7
	1
	6

	12 
	Biến chứng nội sọ do tai
	7
	1
	6

	13 
	Chấn thương tai mũi họng 
	6
	1
	5

	14 
	Chảy máu mũi 
	5
	1
	4

	15 
	Dị vật đường thở 
	5
	1
	4

	16 
	Dị vật đường ăn
	7
	1
	6

	17 
	Viêm họng
	5
	1
	4

	18 
	Viêm VA
	6
	1
	5

	19 
	Viêm Amidan
	7
	1
	6

	20 
	Viêm tai giữa cấp
	7
	2
	5

	21 
	Viêm tai giữa mãn
	7
	1
	6

	22 
	Viêm mũi xoang cấp
	7
	1
	6

	23 
	Viêm mũi xoang mãn tính
	6
	1
	5

	24 
	Tình hình ung thư miệng hiện nay (các yếu tố nguy cơ, dầu hiệu tiền ung thư, biện pháp phòng ngừa) 
	7
	1
	6

	25 
	Chẩn đoán và điều trị đau vùng hàm mặt (do răng và không do răng)
	7
	1
	6

	26 
	Cấp cứu chấn thương vùng hàm mặt
	8
	2
	6

	27 
	Bệnh sâu răng
	5
	1
	4

	28 
	Bệnh nha chu
	6
	1
	5

	Tổng cộng
	180
	30
	150


.5.2. Thực hành:  
1. Bệnh viên Đại học Y Dược
2. Bệnh viện đa khoa trung ương
6.  Phương pháp dạy học:

6.1. Phương pháp dạy

Thuyết trình bằng máy chiếu và bài soạn powerpoint, cho tình huống cuối buổi giảng để học viên thảo luận và xử trí.
6.2. Phương pháp học và tự học

Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi ngắn, làm bài tập tình huống
- Học viên tự học: 
+ Học viên chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên, chuẩn bị bài thuyết trình, thảo luận, báo cáo chuyên đề. 

+ Tham khảo tài liệu ở thư viện trường và tìm kiếm trên mạng internet để mở rộng kiến thức về bài học, tìm và đánh giá các chứng cứ y học.

+ Tự học về lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho cá nhân và gia đình.
7. Cán bộ giảng dạy: BM Mắt-BM Tai Mũi Họng-Khoa Răng Hàm Mặt
8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:

1. Giáo trình Sau Đại học cuả Bộ Môn
2. Giáo trình Block da và giác quan, Block hô hấp, Bộ môn TMH, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ


3. Võ Tấn, Tai Mũi Họng thực hành. Nhà xuất bản Y học, 1995.


4. Giáo trình bệnh học miệng, Khoa Răng Hàm Mặt, ĐHYD TPHCM

8.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Bài giảng Tai Mũi Họng, Bộ môn Tai Mũi Họng, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. 


2. Phạm Khánh Hòa, Cấp Cứu Tai Mũi Họng, Nhà xuất bản Y học Hà nội, 2002. 


3. R.A. Cawson, E.W. Odell; Oral Pathology Oral Medicine; 6th Edition.


4. R.A. Cawson, William H. Binnice; Oral Disease; 3 rd Edition. 

9. Phương pháp đánh giá học phần:

9.1. Đánh giá phần lý thuyết

Chuyên cần: tham gia học tập trên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận.

- Kiểm tra giữa kỳ: chọn một trong các hình thức: bài tập cá nhân, bài tập nhóm, câu hỏi ngắn, MCQ.

- Thi kết thúc học phần: MCQ, chạy trạm.

- Cách tính điểm học phần: thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.

+ Điểm chuyên cần: 

10%

+ Kiểm tra giữa kỳ:

20%

+ Điểm thi cuối kỳ:

70%
Điểm học phần:

ĐCC + (ĐKT x 2) + (ĐTHP x 7)

     ĐHP = 





10
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 QUOTE 
9.2. Đánh giá phần thực hành 

- Thi kết thúc học phần: vấn đáp, bệnh án.


- Điểm học phần: [image: image36.png](DKTx2)+ (DTHPxE)
o

DHP =





Điểm thi kết thúc học phần: 70%

Học phần: NHIỄM-LAO-DA LIỄU
1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht:
7 
	Lý thuyết:
   2
	Thực hành:
 5

	Phân bố thời gian (tiết):
180
	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
150

	Đối tượng: CKI YHGĐ


	Bộ môn phụ trách: BM Nhiễm-BM Da liễu-BM Lao



2. Mục tiêu học phần:

1. Chẩn đoán và xử trí các bệnh mắt thường gặp.
2. Chẩn đoán và điều trị được các bệnh TMH thông thường
3.  Quản lý, theo dõi, sàng lọc, phát hiện sớm 1 số bệnh TMH để chuyển viện đúng tuyến và kịp thời.
4. Chẩn đoán được các bệnh vùng hàm mặt thường gặp ở cộng đồng.


5. Thực hiện được các cấp cứu thường gặp ở vùng hàm mặt.
5.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1 
	Sốt xuất huyết
	6
	1
	5

	2 
	Viêm màng não mũ
	7
	1
	6

	3 
	Bệnh bạch hầu
	3
	1
	2

	4 
	Bệnh ho gà
	3
	1
	2

	5 
	Bệnh uốn ván
	3
	1
	2

	6 
	Bệnh thương hàn
	3
	1
	2

	7 
	Bệnh dịch tả
	3
	1
	2

	8 
	Bệnh nhiễm Leptospirose
	7
	1
	6

	9 
	Bệnh lỵ trực trùng
	6
	1
	5

	10 
	Bệnh lỵ amíp
	7
	1
	6

	11 
	Bệnh dại
	7
	1
	6

	12 
	Bệnh cúm
	3
	1
	2

	13 
	Bệnh quai bị
	3
	1
	2

	14 
	Bệnh viêm gan siêu vi
	5
	1
	4

	15 
	Dịch tễ học lao
	4
	0
	4

	16 
	Xây dựng và quản lý chương trình chống lao
	6
	0
	6

	17 
	Lao nguyên phát
	3
	1
	2

	18 
	Lao phổi thứ phát
	6
	1
	5

	19 
	Điều trị lao, tác dụng phụ của thuốc chống lao
	7
	1
	6

	20 
	Lao và HIV
	5
	0
	5

	21 
	Lao và tiểu đường
	7
	1
	6

	22 
	Lao hệ thống thần kinh trung ương
	7
	1
	6

	23 
	Lao màng phổi
	6
	1
	5

	24 
	Lao kê, viêm phổi lao.
	6
	0
	6

	25 
	Lao hạch
	7
	1
	6

	26 
	Xquang phổi
	3
	1
	2

	27 
	Cấp cứu ho máu, tràn khí màng phổi
	5
	1
	4

	28 
	Bệnh da do nhiễm trùng:

- Nhiễm trùng da do vi trùng thông thường.

- Lao da.

- Bệnh phong (Hansen)
	6
	1
	5

	29 
	Bệnh da do ký sinh trùng:

- Ghẻ, chấy, rận.

- Vết cắn côn trùng.
	5
	0
	5

	30 
	Bệnh vi nấm cạn
	6
	1
	5

	31 
	Các nhiễm khuẫn lây qua đường tình dục
	6
	1
	5

	32 
	Bệnh da do nhiễm siêu vi trùng thường gặp:

- Herpès

- Zona

- Thuỷ đậu
	5
	0
	5

	33 
	Bệnh da dị ứng: chàm, tổ đỉa, mề đay, phù Quincke
	5
	1
	4

	34 
	Bệnh tự miễn: bệnh bóng nước, lupus đỏ, xơ cứng bì, vẩy nến
	3
	1
	2

	35 
	U lành da thường gặp
	3
	1
	2

	36 
	Ung thư da
	3
	1
	2

	Tổng cộng
	180
	30
	151


.5.2. Thực hành:  
1. Bệnh viên Đại học Y Dược
2. Bệnh viện đa khoa trung ương
6.  Phương pháp dạy học:

6.1. Phương pháp dạy

Thuyết trình bằng máy chiếu và bài soạn powerpoint, cho tình huống cuối buổi giảng để học viên thảo luận và xử trí.
6.2. Phương pháp học và tự học

Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi ngắn, làm bài tập tình huống
- Học viên tự học: 
+ Học viên chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên, chuẩn bị bài thuyết trình, thảo luận, báo cáo chuyên đề. 

+ Tham khảo tài liệu ở thư viện trường và tìm kiếm trên mạng internet để mở rộng kiến thức về bài học, tìm và đánh giá các chứng cứ y học.

+ Tự học về lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho cá nhân và gia đình.
7. Cán bộ giảng dạy: BM Mắt-BM Tai Mũi Họng-Khoa Răng Hàm Mặt
8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:


1. Bệnh da liễu Bộ môn Da Liễu TP.HCM, 2001.


2. Sổ tay tra cứu bệnh ngoài da.

3. Bệnh truyền nhiễm (tài liệu giáo khoa của Bộ môn).


4. Bài giảng của bộ môn


5. Bài giảng bệnh lao-ĐHY HàNội.2002

8.2. Tài liệu tham khảo: 

1. Mandell, Bennett, Douglass Textbook of Infectious Diseases.


2. Harrisons Textbook of Internal Medicine


3. Cecil Textbook of Medicine


4. Bài giảng bệnh học lao phỗi-BM lao-ĐHYD TPHCM - 2000


5. Les grands syndromes radiopneumologiques. Sandoz - 1991.


6. Da liễu thực hành, 1990.

7. Diseases of the skin - Domonkos.
9. Phương pháp đánh giá học phần:

9.1. Đánh giá phần lý thuyết

Chuyên cần: tham gia học tập trên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận.

- Kiểm tra giữa kỳ: chọn một trong các hình thức: bài tập cá nhân, bài tập nhóm, câu hỏi ngắn, MCQ.

- Thi kết thúc học phần: MCQ, chạy trạm.

- Cách tính điểm học phần: thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.

+ Điểm chuyên cần: 

10%

+ Kiểm tra giữa kỳ:

20%

+ Điểm thi cuối kỳ:

70%
Điểm học phần:

ĐCC + (ĐKT x 2) + (ĐTHP x 7)

     ĐHP = 
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 QUOTE 
9.2. Đánh giá phần thực hành 

- Thi kết thúc học phần: vấn đáp, bệnh án.


- Điểm học phần: [image: image41.png](DKTx2)+ (DTHPxE)
o

DHP =





Điểm thi kết thúc học phần: 70%

Học phần: CẤP CỨU TỔNG HỢP
1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht:
 6
	Lý thuyết:
   1
	Thực hành:
 5

	Phân bố thời gian (tiết):
165
	Lý thuyết:
15
	Thực hành:
150

	Đối tượng: CKI YHGĐ


	Bộ môn phụ trách: NỘI



2. Mô tả về học phần

Tử vong trước 24 giờ ở bệnh viện hiện nay vẫn chiếm tỷ lệ khá cao, từ 30-50% so với tổng số tử vong. Thăm khám, điều trị cấp cứu đúng, kịp thời có thể cứu sống được nhiều bệnh nhân. Học phần này mô tả quá trình thăm khám, chẩn đoán và điều trị nhanh các bệnh nội khoa đến khám cấp cứu theo khuyến cáo của WHO kết hợp với kinh nghiệm của nước ta trong những năm gần đây. 
3. Mục tiêu học phần:


1. Thực hành thành thạo một số thủ thuật cấp cứu cơ bản thường gặp.


2. Chẩn đoán được: bệnh tim mạch, hô hấp, thần kinh, tiêu hoá, thận, huyết học thông thường.


3. Phân tích được điện tâm đồ, siêu âm, Xquang tim phổi thẳng-nghiêng.


4. Điều trị được các bệnh tim mạch, bệnh hô hấp, thần kinh, tiêu hoá, thận, huyết học thông thường.


5. Quản lý, theo dõi, điều trị dự phòng các bệnh nội khoa mãn tính tại cộng đồng.

5. Nội dung học phần:
5.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1 
	Cấp cứu ngưng tim - hô hấp
	11
	1
	10

	2 
	Suy hô hấp cấp
	11
	1
	10

	3 
	Cấp cứu ngộ độc
	11
	1
	10

	4 
	Nhồi máu cơ tim cấp
	11
	1
	10

	5 
	Chẩn đoán và điều trị tai biến MM não
	11
	1
	10

	6 
	Choáng
	11
	1
	10

	7 
	Phù phỗi cấp
	11
	1
	10

	8 
	Xuất huyết tiêu hóa
	11
	1
	10

	9 
	Cơn đau bụng cấp
	11
	1
	10

	10 
	Viêm tụy cấp
	11
	1
	10

	11 
	Rắn cắn
	11
	1
	10

	12 
	Chẩn đoán và điều trị hôn mê
	11
	1
	10

	13 
	Hôn mê do nhiễm ceton acid
	11
	1
	10

	14 
	Hạ đường huyết
	11
	1
	10

	15 
	Suy thận cấp
	11
	1
	10

	Tổng cộng
	165
	15
	150


5.2. Thực hành: Tại khoa cấp cứu 
1. Bệnh viên Đại học Y Dược
2. Bệnh viện đa khoa trung ương
6.  Phương pháp dạy học:

6.1. Phương pháp dạy

Thuyết trình bằng máy chiếu và bài soạn powerpoint, cho tình huống cuối buổi giảng để học viên thảo luận và xử trí.
6.2. Phương pháp học và tự học

Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi ngắn, làm bài tập tình huống
- Học viên tự học: 
+ Học viên chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên, chuẩn bị bài thuyết trình, thảo luận, báo cáo chuyên đề. 

+ Tham khảo tài liệu ở thư viện trường và tìm kiếm trên mạng internet để mở rộng kiến thức về bài học, tìm và đánh giá các chứng cứ y học.

+ Tự học về lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho cá nhân và gia đình.
7. Cán bộ giảng dạy: 


1. Ts. Ngô Văn Truyền


2. Ths. Phạm Thu Thùy


3. Bs.CKII. Kha Hữu Nhân
8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:

8.2. Tài liệu tham khảo: 
1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

9. Phương pháp đánh giá học phần:

9.1. Đánh giá phần lý thuyết

Chuyên cần: tham gia học tập trên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận.

- Kiểm tra giữa kỳ: chọn một trong các hình thức: bài tập cá nhân, bài tập nhóm, câu hỏi ngắn, MCQ.

- Thi kết thúc học phần: MCQ, chạy trạm.

- Cách tính điểm học phần: thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.

+ Điểm chuyên cần: 

10%

+ Kiểm tra giữa kỳ:

20%

+ Điểm thi cuối kỳ:

70%
Điểm học phần:

ĐCC + (ĐKT x 2) + (ĐTHP x 7)

     ĐHP = 
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 QUOTE 
9.2. Đánh giá phần thực hành 

- Thi kết thúc học phần: vấn đáp, bệnh án.


- Điểm học phần: [image: image46.png](DKTx2)+ (DTHPxE)
o

DHP =





Điểm thi kết thúc học phần: 70%

Học phần : NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH Y HỌC GIA ĐÌNH

1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht:
 10
	Lý thuyết:
  4 
	Thực hành:
6 

	Phân bố thời gian (tiết):
240
	Lý thuyết:
60
	Thực hành:
180

	Đối tượng: CKI Y học gia đình


	Bộ môn phụ trách: Y học gia đình



2. Mô tả về học phần
Môn học giới thiệu về chuyên ngành Y học gia đình, vai trò của bác sĩ gia đình trong hệ thống y tế; hướng dẫn cách tiếp cận bệnh nhân theo mô hình tâm sinh lý và định hướng gia đình, cách lọc bệnh trong các tình huống cấp cứu, chuyển viện cũng như mô hình tiếp cận liên tục, toàn diện, dự phòng cho bệnh nhân tại phòng khám bác sĩ gia đình (bao gồm tầm soát bệnh, tham vấn và lập kế hoạch chăm sóc lâu dài).

3. Mục tiêu học phần:

Sau khi học xong bài này, học viên có khả năng: 
1. Diễn giải sáu nguyên tắc cơ bản của Y học gia đình và vai trò của bác sĩ gia đình. 
2. Nhận thức hiệu quả của Y học gia đình trong chăm sóc sức khỏe người dân 
3. Có kỹ năng lọc bệnh trong các tình huống cấp cứu

4. Có khả năng chăm sóc dự phòng, điều trị, tư vấn cho cá nhân và gia đình tại phòng khám ngoại trú
5. Nội dung học phần:

5.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1. 
	Chuyên Khoa Y Học Gia Đình và các nguyên tắc Y học Gia Đình 
	11
	3
	8

	2. 
	Bác sĩ gia đình và thực hành chuyên khoa Y học gia đình
	11
	3
	8

	3. 
	Đạo đức trong y học gia đình
	11
	3
	8

	4. 
	Vòng đời người – Mối liên quan trong chăm sóc sức khỏe
	11
	3
	8

	5. 
	Chu trình gia  đình
	11
	3
	8

	6. 
	Tác động của bệnh tật đối với gia đình
	13
	3
	10

	7. 
	Các công cụ đánh giá gia đình
	13
	3
	10

	8. 
	Khám bệnh và lọc bệnh trong  y học gia đình
	13
	3
	10

	9. 
	Khám tầm soát và tham vấn tại phòng khám ngoại trú theo y học gia đình 
	13
	3
	10

	10. 
	Các cận lâm sàng thường gặp tại Phòng khám BSGĐ
	13
	3
	10

	11. 
	Giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân
	13
	3
	10

	12. 
	Giải thích tình huống xấu với bệnh nhân (người nhà BN)
	13
	3
	10

	13. 
	Tăng cường sự tuân thủ điều trị
	11
	3
	8

	14. 
	Tư vấn bệnh nhân trong y học gia đình
	13
	3
	10

	15. 
	Duy trì sức khỏe ở trẻ nhỏ
	11
	3
	8

	16. 
	Duy trì sức khỏe cho người trưởng thành
	11
	3
	8

	17. 
	Chuyển viện an toàn
	12
	2
	10

	18. 
	Chăm sóc sức khỏe tại nhà
	12
	2
	10

	19. 
	Chăm sóc bệnh nhân dựa trên chứng cứ
	12
	2
	10

	20. 
	Đánh giá bài báo về test chẩn đoán
	12
	2
	10

	21. 
	Đánh giá bài báo về can thiệp điều trị
	12
	2
	10

	22
	Đánh giá bài báo về guideline hướng dẫn thực hành lâm sàng
	6
	2
	4

	Tổng cộng
	240
	60
	180


5.2. Thực hành: Tại khoa khám bệnh, Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ
6.  Phương pháp dạy học:

6.1. Phương pháp dạy

Thuyết trình bằng máy chiếu và bài soạn powerpoint, cho tình huống cuối buổi giảng để học viên thảo luận và xử trí.
6.2. Phương pháp học và tự học

Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi ngắn, làm bài tập tình huống
- Học viên tự học: 
+ Học viên chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên, chuẩn bị bài thuyết trình, thảo luận, báo cáo chuyên đề. 

+ Tham khảo tài liệu ở thư viện trường và tìm kiếm trên mạng internet để mở rộng kiến thức về bài học, tìm và đánh giá các chứng cứ y học.

+ Tự học về lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho cá nhân và gia đình.
7. Cán bộ giảng dạy: 

4. Ths. Thái Thị Ngọc Thúy, Bộ môn YHGĐ, Khoa Y

5. BsCKII. Khưu Minh Cảnh, Bộ môn YHGĐ, Khoa Y

6. Ths. Trương Bá Nhẫn, Bộ môn Dịch tễ học, Khoa YTCC

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:

Bộ môn Y học gia đình, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2016), Giáo trình Y học gia đình giảng dạy cho sinh chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
8.2. Tài liệu tham khảo: 
3. Trung Tâm Đào Tạo Bác sĩ gia đình, Trường ĐHYD TPHCM (2012), Y học gia đình, Tập 1 và 2, tái bản lần thứ 2, Nhà Xuất bản Y học.

4. Bộ môn Y học gia đình, Trường ĐH Y Hà Nội (1999),  Y học gia đình, Tài liệu dịch, Nhà xuất bản Y học

3. Một số vấn đề sức khỏe thường gặp trong thực hành chăm sóc ban đầu: Dành cho bác sĩ nội khoa tổng quát - Bác sĩ Gia đình / Nguyễn DuyPhong. - Thành Phố Hồ Chí Minh : NXB Y học, 2014. Nguyễn Duy Phong

4. Principles and practice of primary care and family medicine : Asia-Pacific perspectives / John Fry, Nat Yuen. - Singapore : Radcliffe Medical Press, 1994. - Xi, 333 tr.
9. Phương pháp đánh giá học phần:

9.1. Đánh giá phần lý thuyết

Chuyên cần: tham gia học tập trên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận.

- Kiểm tra giữa kỳ: chọn một trong các hình thức: bài tập cá nhân, bài tập nhóm, câu hỏi ngắn, MCQ.

- Thi kết thúc học phần: MCQ, chạy trạm.

- Cách tính điểm học phần: thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.

+ Điểm chuyên cần: 

10%

+ Kiểm tra giữa kỳ:

20%

+ Điểm thi cuối kỳ:

70%
Điểm học phần:

ĐCC + (ĐKT x 2) + (ĐTHP x 7)

     ĐHP = 
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 QUOTE 
9.2. Đánh giá phần thực hành 

- Thi kết thúc học phần: vấn đáp, bệnh án.


- Điểm học phần: [image: image51.png](DKTx2)+ (DTHPxE)
o

DHP =





Điểm thi kết thúc học phần: 70%

MÔ TẢ THI TỐT NGHIỆP

Sau khi hoàn thành các chứng chỉ không có chứng nào có điểm dưới 05 điểm và không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, thì sẽ được tham dự thi tốt nghiệp.

Thi tốt nghiệp:  gồm hai phần

* Lý thuyết:  Thi lý thuyết tổng hợp gồm các môn học chuyên ngành (thi tự luận hoặc thi trắc nghiệm).
*Thực hành:  Bốc thăm ngẫu nhiên bệnh nhân; thực hiện hỏi bệnh, khám bệnh, làm bệnh án, và thi vấn đáp theo các mục tiêu:
-  Chẩn đoán đúng các bệnh lý thường gặp ở tuyến ban đầu.
- Phân tích đúng các cận lâm sàng cơ bản, thường sử dụng tại phòng khám.

- Xử trì và dự phòng được các bệnh lý thường gặp ở phòng khám bác sĩ gia đình/ đa khoa.
CƠ SỞ THỰC HÀNH CHỦ YẾU

- Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ.

- Bệnh viện Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ (Phòng khám Bs gia đình)
- Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thành phố Cần Thơ.

- Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ.

- Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ.
- Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ

-Bệnh viện Tai mũi họng Cần Thơ

-Bệnh viện Lao – bệnh phổi Cần Thơ

-Bệnh viện Da liễu Cần Thơ
- Các Bệnh viện Quận / Huyện trong Thành phố Cần Thơ.
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